
V/v Mời báo giá mua công cụ, dụng cụ  

của bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang 

           

    

                      

THƯ MỜI CHÀO GIÁ 

Kính gửi: Các Công ty / Đơn vị cung cấp dịch vụ 

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang có nhu cầu tiếp nhận báo giá để 

tham khảo, xây dựng dự toán gói thầu, làm cơ sở lựa chọn nhà thầu cho gói 

thầu: “Mua công cụ, dụng cụ của bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang”. Với 

nội dung cụ thể như sau: 

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá 

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang 

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Phòng 

Hành chính - Quản trị 

- Ông : Hứa Văn Cung 

- Chức vụ: Nhân viên phòng hành chính. 

- Số điện thoại: 0352.261.669 

3. Cách thức tiếp nhận báo giá: 

Địa chỉ tiếp nhận báo giá: Phòng văn thư, Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên 

Quang, số 44, đường Lê Duẩn, phường Tân Hà, thành phố Tuyên Quang, tỉnh 

Tuyên Quang. 

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08h ngày 12 tháng 02 năm 2025 đến  

trước 16h00 ngày 17 tháng 02 năm 2025. 

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét. 

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 30 ngày, kể từ ngày 12 

tháng 02 năm 2025.  

II. Nội dung yêu cầu báo giá: 

     

 SỞ Y TẾ TUYÊN QUANG 

       BỆNH VIỆN ĐA KHOA TUYÊN QUANG 

 

               Số:       /TMBG - BVĐK 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Tuyên Quang, ngày 12 tháng 02 năm 2025 



1. Danh mục hàng hóa, dịch vụ yêu cầu báo giá 

(Danh mục chi tiết kèm theo) 

2. Địa điểm cung cấp dịch vụ: Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang, số 

44, đường Lê Duẩn, phường Tân Hà, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên 

Quang. 

3. Thời gian dự kiến thực hiện dịch vụ:  

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng:  

Tạm ứng/thanh toán: Theo thỏa thuận giữa 2 bên và sau khi chủ đầu tư 

nhận được đầy đủ các giấy tờ pháp lý liên quan.  

Tối đa 90 ngày kể từ ngày 2 bên thanh lý hợp đồng. 

5. Các thông tin khác (nếu có):  

Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang xin trân trọng thông báo./. 

     

 

Nơi nhận: 
- Như kính gửi; 
- Lưu VT; (HCQT) 

 

GIÁM ĐỐC 

 Nguyễn Hưng Đạo 

 

                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Phụ lục 1 

(Kèm theo thư mời       /TM-BVTQ ngày 12 tháng 02 năm 2025 của Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang) 

Số TT 

Tên nguyên liệu, vật liệu, 

công cụ, dụng cụ, sản 

phẩm hàng hàng hoá 

Quy cách,  

phẩm chất 

Hãng/ 

 nước sản 

xuất 

Đơn 

vị tính 

Số 

 lượng 
Ghi chú 

1 Bay xây 

Cán bằng nhựa cứng, lưỡi 

 bằng thép mỏng vát mép hình 

chữ U; KT:180mm  

Việt Nam Cái 2  Hành chính 

2 Búa đinh cán nhựa KT: 350mm x 600g;  Việt Nam Cái 2  Hành chính 

3 Cân đồng hồ 
1 kg Nhơn hòa; lò xo cân được 

làm bằng thép Carbon  
Việt Nam Cái 1 Khoa dược 

4 
Chân giá đỡ chậu  

rửa mặt 

Chân dài Inax L-288VD,  

Sứ cao cấp màu trắng 
Việt Nam Cái 1 Nội A 

5 Đồng hồ treo tường 

KANA N16; 

 Kích thước: 35 x 35cm - Tính 

năng: Kim giật –-Trạng thái: 

Sẵn sàng  

Việt Nam Cái 4 Y học dân tộc 

6 Đục bê tông mũi dẹt 

Mũi đục bê tông Kynko 

Đường kính: 30mm; Chiều dài: 

600mm; Kiểu mũi: nhọn 

Việt Nam Cái 2  Hành chính 



7 Hộp đựng đồ  ( dài 40 x cao 25 x rộng 25 ) Việt Nam Cái 1  Hành chính 

8 Kéo to ( sinh từ) 

KT: Tổng chiều dài 28cm, 

 lưỡi  bằng thép nhíp, liền khối, 

cán phủ sơn. 

Việt Nam Cái 1 Khoa dược 

9 Khoan bê tông to chạy pin 

Makita DHR171RFJ (18V); 

 Tốc độ không tải, 0-680 v/p. 

Trọng lượng, 2.1kg. 

Việt Nam Cái 1  Hành chính 

10 Khoan pin cầm tay 18V Makita DHP453SFX8. Việt Nam Cái 1  Hành chính 

11 Kìm chết 

KT: 250cm; chất liệu thép 

 carbon có độ bền cao với khả 

năng chống gỉ sét tốt, không bị 

oxy hóa hay mài mòn 

Quốc Phòng- 

Việt Nam 
Cái 2  Hành chính 

12 Kìm mang cá HICH QUALITY 
Quốc Phòng- 

Việt Nam 
Cái 2  Hành chính 

13 Kìm nước ( Ganh ) 250 

 Độ mở ngàm tối đa: 50mm 

 · Nút ấn tịnh tiến điều chỉnh độ 

mở ngàm · Tay cầm bọc nhựa 

PVC 

Quốc Phòng- 

Việt Nam 
Cái 2  Hành chính 

14 
Kìm nước ( Ganh ) 450 

mm 

 Độ mở ngàm tối đa: 50mm  

· Nút ấn tịnh tiến điều chỉnh độ 

mở ngàm · Tay cầm bọc nhựa 

PVC 

Quốc Phòng- 

Việt Nam 
Cái 2  Hành chính 



15 Kìm rút HICH QUALITY 
Quốc Phòng- 

Việt Nam 
Cái 1  Hành chính 

16 Kìm thường HICH QUALITY 
Quốc Phòng- 

Việt Nam 
Cái 2  Hành chính 

17 Máy cắt gạch 

Bosch GDM 13-34 là dòng 

 sản phẩm chuyên nhiệp của 

Bosch với công suất 1.300 W 

mạnh mẽ 

Makita Cái 1  Hành chính 

18 Mỏ lết to 250mm 

Độ mở tối đa: 30mm 

Được chế tạo bằng thép carbon 

cao cấp,  

Việt Nam Cái 2  Hành chính 

19 Mỏ lết to 300mm 

Độ mở tối đa: 30mm  

Được chế tạo bằng thép carbon 

cao cấp,  

Việt Nam Cái 2  Hành chính 

20 Mũi khoan chứng từ 10cm Việt Nam Cái 10 Kế toán 

21 Thùng rác  60 lít nhựa Song Long Việt Nam Cái 1 Khoa dược 

22 Tivi sony  4k 43 inch Việt Nam Cái 2 
Ngoại chấn 

thương 



23 Tua vít thường 4 cạnh 

Kích thước đầu vít. PH#2x200.  

Tua vít bake 4 cạnh PH2 dài 

200mm ... 126mm. Thương 

hiệu. ANEX. 

Đức Cái 2  Hành chính 

24 Tua vít to ( đục 2 cạnh ) VG00112 Đức Cái 1  Hành chính 

25 Tua vít to 4 cạnh 

Kích thước đầu vít. PH#2x200.  

Tua vít bake 4 cạnh PH2 dài 

200mm ... 126mm. Thương 

hiệu. ANEX. 

Đức Cái 1  Hành chính 

26 Túi đựng đồ loại to Vải bạt KT: 50x35 Việt Nam Cái 1  Hành chính 

27 Vỏ gối in tên khoa  Vải thô xanh E; KT: 65x45cm Việt Nam Cái 120 Ngoại tổng hợp 

28 Vỏ gối nhân viên KT: 0,65x45 Vải thô hoa Việt Nam Cái 4 Tâm thần kinh 

29 Xà beng 
Thân tròn đầu nhọn 

 đầu dẹp dài khoảng 1.5m 
Việt Nam Cái 1  Hành chính 

30 Xẻng 

Chất liệu sắt cacbon được 

 gia công chắc chắn. Cán gỗ 

chắn chắn dài khoản 1m2  

Việt Nam Cái 2  Hành chính 



31 Xô nhựa ( Xách vữa ) 

Đường kính miệng :xô rộng 25 

cm  

Cao :17 cm · Màu sắc :đen  

Việt Nam Cái 6  Hành chính 

32 Ghế gấp văn phòng G06;KT: W450xD470xH920 
Phú Mỹ-Việt 

Nam 
Cái 25 Nội tổng hợp 
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